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nhịp

An toàn đi 
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1 # # # # # #

2 # # # # # #

3 # # # # # #

11

Bài 8: + Hô hấp: Làm máy bay cất cánh

+ Tay: Các ngón tay đan vào nhau, co 

duỗi cẳng tay.

+ Chân: Đưa chân ra phía trước, đưa 

sang ngang, đưa về phía sau.

+ Lưng, bụng, lườn: Ngửa người ra sau 

kết hợp tay giơ lên cao, chân bước sang 

phải, sang trái.

+ Bật, nhảy: Nhảy lên đưa 1 chân trước, 

1 chân sau

Lớp
Lớp 

học
x TDS TDS TDS

14 # # # # #

69 # # # # # #

72
Mạnh dạn, tự tin, dứt khoát khi thực 

hiện vận động bật liên tục vào 5-7 vòng
Bật liên tục vào vòng -  Tiết học bật liên tục vào vòng Lớp

Lớp 

học
x HĐH

77 # # # # # #

88 Tô màu hình vẽ Tô màu hình vẽ

- Tô vẽ các loại PTGT 

- Tô màu chữ cái g,y có trong các loại 

PTGT

Lớp
Lớp 

học
x HĐG HĐG HĐG

MỤC TIÊU, NỘI DUNG, HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ BÉ THAM GIA GIAO THÔNG

tt Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề 

Hoạt động chủ đề

Phạm 

vi thực 

hiện

2. Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động

1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp

Thực hiện đúng kỹ thuật và thuần thục 

các động tác trong bài tập thể dục theo 

hiệu lệnh, nhịp bản nhạc/bài hát. Bắt 

đầu và kết thúc động tác đúng nhịp.

CHỦ ĐỀ

BÉ THAM GIA GIAO THÔNG

I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

A. Phát triển vận động

Tập kết hợp 5 động tác cơ bản 

trong bài tập thể dục

Địa 

điểm 

tổ chức

* Vận động: bật, nhảy

3. Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay - mắt
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CHỦ ĐỀ

BÉ THAM GIA GIAO THÔNG
Địa 

điểm 

tổ chức

97 Tô màu hình vẽ Tô màu hình vẽ
-  Vẽ hình và sao chép các chữ cái g,y 

chữ số 1-9
Lớp

Lớp 

học
x HĐG HĐG HĐG

102
Cắt, xé được theo đường viền thẳng và 

cong của các hình đơn giản

Cắt, xé theo đường viền thẳng và 

cong của các hình đơn giản

- Cắt, xé dán các loại phương tiện giao 

thông. Lớp
Lớp 

học
x HĐG HĐG HĐG

111
Xếp chồng được 12-15 khối, lắp ráp 

theo mẫu
Xây dựng, lắp ráp với 12-15 khối 

- Xây dựng, lắp ráp bến bãi để phương 

tiện giao thông. 
Lớp

Lớp 

học
x HĐG HĐG HĐG

123 # # # # #

124 # # # # #

137 # # # # #

145 # # # # #

148

Có một số hành vi văn minh, thói quen 

tốt trong ăn uống và chủ động thực hiện 

hàng ngày

Không kén chọn thức ăn, ăn hết 

suất

- Rèn trẻ không kén chọn thức ăn, ăn hết 

suất
Lớp

Lớp 

học
x VS-AN VS-AN VS-AN

155
Có một số thói quen tốt trong vệ sinh, 

phòng bệnh
Không khạc nhổ bừa bãi

- Trò chuyện về hành vi: Không khạc 

nhổ bừa bãi
Lớp

Lớp 

học
x ĐTT ĐTT

164 # # # # #

167

Không chơi ở những nơi mất vệ sinh, 

nguy hiểm. Nói được mối nguy hiểm 

nếu đến gần

Một số khu vực nguy hiểm
-  Trò chuyện về một số khu vực nguy 

hiểm:  đường đi, bờ kênh…
Lớp

Sân 

chơi 

khu 1

x HĐNT

184
Tự giác thực hiện được một số quy định 

về an toàn tại nơi công cộng

+ Một số luật giao thông đường 

bộ, ý thức, thái độ tham gia giao 

thông.

- Quan sát đường đi;   Quan sát ngã tư 

đường, đèn giao thông vẽ trên tường, 

quan sát 

Lớp

Sân 

chơi 

khu 1

x HĐNT HĐNT HĐNT

2. Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt

3. Hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt, giữ gìn sức khỏe

B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe

1. Nhận biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe

4. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn và phòng tránh
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CHỦ ĐỀ

BÉ THAM GIA GIAO THÔNG
Địa 

điểm 

tổ chức

185
Tự giác thực hiện được một số quy định 

về an toàn tại nơi công cộng

+ Một số luật giao thông đường 

bộ, ý thức, thái độ tham gia giao 

thông.

- Trò chuyện đảm bảo an toàn khi đến 

bệnh viện
Lớp

Lớp 

học

186 # # # # #

187 # # # # #

188 # # # # #

199 # # # # #

225 # # # # #

226
Biết đặc điểm, công dụng của một số 

PTGT và phân loại theo 2 - 3 dấu hiệu

  Khám phá phương tiện giao 

thông đường bộ

Tiết học:Khám phá các biển báo giao 

thông
Lớp

Lớp 

học
x HĐH

227
Biết đặc điểm, công dụng của một số 

PTGT và phân loại theo 2 - 3 dấu hiệu

  Khám phá phương tiện giao 

thông đường bộ

Quan sát xe đạp, xe máy, xe đạp điện, xe 

tay ga…, nhà để xe                 
Lớp

Sân 

chơi 

khu 1

x HĐNT HĐNT HĐNT

228
Biết đặc điểm, công dụng của một số 

PTGT và phân loại theo 2 - 3 dấu hiệu

  Khám phá phương tiện giao 

thông đường bộ

Phân loại PTGT theo nơi hoạt động, đặc 

điểm cấu tạo
Lớp

Lớp 

học
x HĐG HĐG HĐG

229
Biết đặc điểm, công dụng của một số 

PTGT và phân loại theo 2 - 3 dấu hiệu

  Khám phá phương tiện giao 

thông đường bộ
Ghép tranh các phương tiện giao thông Lớp

Lớp 

học
x HĐG HĐG HĐG

230
  Khám phá phương tiện giao 

thông dường thủy

  Tiết học: Khám phá phương tiện giao 

thông dường thủy
Lớp

Lớp 

học
x HĐH

231
 Khám phá phương tiện giao 

thông đường hàng không

 Tiết học: Khám phá phương tiện giao 

thông đường bộ
Lớp

Lớp 

học
x HĐH

2. Đồ vật:

* Phương tiện giao thông

1. Các bộ phận cơ thể con người

A. Khám phá khoa học

II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

Đặc điểm, công 

dụng của một số PTGT và phân loại 

theo 2 - 3 dấu hiệu
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CHỦ ĐỀ

BÉ THAM GIA GIAO THÔNG
Địa 

điểm 

tổ chức

298 # # # # # #

299 # # # # # #

305
Biết đếm trong phạm vi 10 và đếm theo 

khả năng

Đếm trong phạm vi 10, đếm 

xuôi, đếm ngược theo khả năng

- Đếm phương tiện giao thông trong 

phạm vi 10, đếm xuôi, đếm ngược theo 

khả năng

Lớp
Lớp 

học
x HĐG HĐG

314

Nhận biết các con số từ 5 - 10 và sử 

dụng các số đó để chỉ số lượng, số thứ 

tự

Các chữ số, số lượng và số thứ tự 

trong phạm vi 10 (từ số 6- số 10)

 Tiết học. Nhận biết số lượng 9. Nhận 

biết số 9.
Lớp

Lớp 

học
x HĐH

317

Nhận biết các con số từ 5 - 10 và sử 

dụng các số đó để chỉ số lượng, số thứ 

tự

Các chữ số, số lượng và số thứ tự 

trong phạm vi 10 (từ số 6- số 10)

Ghép tương ứng, tạo nhóm có số lượng 

trong phạm vi 10, tìm số từ 10
Lớp

Lớp 

học
x HĐG

339

Nhận biết ý nghĩa các con số 

được sử dụng trong cuộc sống 

hằng ngày: biển số xe

Quan sát biển số xe Lớp

Sân 

chơi 

khu 1

x HĐNT HĐNT

341 # # # # # #

343 # # # # # #

350

-Lập bảng so sánh, phát hiện quy tắc sắp 

xếp và sắp xếp theo quy tắc các loại 

PTGT

Lớp
Lớp 

học
x HĐG HĐG

363 # # # # #

B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán

1. Nhận biết tập hợp, số lượng, số thứ tự, đếm

So sánh, phát hiện quy tắc sắp 

xếp và sắp xếp theo quy tắc  

(ABCD, AABB, ABBA) đối 

tượng các chủ đề

Nhận ra được quy tắc sắp xếp của 4 đối 

tượng (ABCD, AABB, ABBA) và tiếp 

tục thực hiện sao chép lại 

Có khả năng nhận biết ý nghĩa các con 

số được sử dụng trong cuộc sống hằng 

ngày

2. Xếp tương ứng

5. Hình dạng

3. Sắp xếp theo quy tắc TÀI L
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CHỦ ĐỀ

BÉ THAM GIA GIAO THÔNG
Địa 

điểm 

tổ chức

365

Phân biệt, gọi tên  khối vuông, khối chữ 

nhật và nhận dạng các khối hình đó trong 

thực tế

Lớp
Lớp 

học
x HĐG

368 # # # # # #

426 # # # # # #

427 # # # # # #

439
- Nghe hiểu các từ khái quát về các loại 

phương tiện giao thông
Lớp

Lớp 

học
x ĐTT ĐTT ĐTT

447 Trẻ nghe hiểu các từ trái nghĩa
Nghe hiểu các từ trái nghĩa ( 

Ngắn - dài, To - nhỏ, nhièu - ít)

- Trò chuyện, quan sát trực quancho trẻ 

nghe hiểu các từ trái nghĩa ngắn - dài, to - 

 nhỏ, nhiều -ít, nhanh- chậm...về các  

loại PTGT

Lớp
Lớp 

học
x ĐTT ĐTT ĐTT

457

Có khả năng nghe hiểu nội dung 

chuỵên kể, truyện đọc phù hợp với độ 

tuổi và chủ đề thực hiện

Nghe hiểu nội dung chuỵên kể, 

truyện đọc phù hợp với độ tuổi 

và chủ đề thực hiện

 Tiết học. Kể chuyện trẻ nghe: Thỏ con 

đi học
Lớp

Lớp 

học
x HĐH

466

Có khả năng nghe hiểu nội dung 

chuỵên kể, truyện đọc phù hợp với độ 

tuổi và chủ đề thực hiện

Nghe hiểu nội dung chuỵên kể, 

truyện đọc phù hợp với độ tuổi 

và chủ đề thực hiện

Tiết học: Kể chuyện trẻ nghe: Ba ngọn 

đèn
Lớp

Lớp 

học
x HĐH

476

Có khả năng nghe hiểu nội dung 

chuỵên kể, truyện đọc phù hợp với độ 

tuổi và chủ đề thực hiện

Nghe hiểu nội dung truyện kể 

phù hợp với độ tuổi và chủ đề 

thực hiện

Đọc truyện trẻ nghe: Qua đường Lớp
Lớp 

học
x HĐC HĐC

III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

A. Nghe hiểu lời nói

Gọi tên và chỉ ra được các điểm giống, 

khác nhau giữa hai khối cầu và khối 

trụ, khối vuông và khối chữ nhật

Nhận biết, gọi tên khối cầu, khối 

vuông, khối chữ nhật, khối trụ và 

nhận dạng các khối hình đó 

trong thực tế

6. Nhận biết vị trí trong không gian và định hướng thời gian

Nghe hiểu các từ khái quát về các 

PTGT, các mùa trong năm

Nghe hiểu các từ khái quát về 

các PTGT, các mùa trong năm
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BÉ THAM GIA GIAO THÔNG
Địa 

điểm 

tổ chức

505

Có khả năng nghe các bài hát, bài thơ, 

ca dao, đồng dao  phù hợp với chủ đề 

phù hợp với độ tuổi

Nghe các bài hát  phù hợp với độ 

tuổi và chủ đề thực hiện
Nghe hát: Đèn xanh, đèn đỏ Lớp

Lớp 

học
x ĐTT HĐC

506

Có khả năng nghe các bài hát, bài thơ, 

ca dao, đồng dao  phù hợp với chủ đề 

phù hợp với độ tuổi

Nghe các bài hát  phù hợp với độ 

tuổi và chủ đề thực hiện
 HN: Anh phi công ơi Lớp

Lớp 

học
x ĐTT

507

Có khả năng nghe các bài hát, bài thơ, 

ca dao, đồng dao  phù hợp với chủ đề 

phù hợp với độ tuổi

Nghe các bài hát  phù hợp với độ 

tuổi và chủ đề thực hiện
Nghe hát:Từ một ngã tư đường phố Lớp

Lớp 

học
x ĐTT HĐC

508

Có khả năng nghe các bài hát, bài thơ, 

ca dao, đồng dao  phù hợp với chủ đề 

phù hợp với độ tuổi

Nghe các bài hát  phù hợp với độ 

tuổi và chủ đề thực hiện
HN: Chiếc thuyền nhỏ Lớp

Lớp 

học
x ĐTT

528

Có khả năng nghe các bài hát, bài thơ, 

ca dao, đồng dao  phù hợp với chủ đề 

phù hợp với độ tuổi

Nghe các bài thơ  phù hợp với 

độ tuổi và chủ đề thực hiện
Nghe bài thơ:  Đèn giao thông Lớp

Lớp 

học
x HĐC

549 # # # # #

554

Kể rõ ràng, có trình tự về sự việc, hiện 

tượng nào đó để người nghe có thể hiểu 

được

Phát âm các tiếng có phụ âm 

đầu, phụ âm cuối gần giống nhau 

và các thanh điệu

-Trò chơi ôn luyện chữ g,y Lớp
Lớp 

học
x HĐC

600 # # # # #

606
Biết kể chuyện theo tranh minh họa, đồ 

vật và kinh nghiệm của bản thân

Kể chuyện theo tranh minh họa, 

đồ vật và kinh nghiệm của bản 

thân

 KCST theo đồ vật Lớp
Lớp 

học
x HĐC

B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày

C. Làm quen với việc đọc - viết
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607
Biết kể chuyện theo tranh minh họa, đồ 

vật và kinh nghiệm của bản thân

Kể chuyện theo tranh minh họa, 

đồ vật và kinh nghiệm của bản 

thân

 Thực hành kể lại chuyện theo đồ vật Lớp
Lớp 

học
x HĐC HĐC

610

Biết cách "đọc sách" từ trái sang phải, 

từ trên xuống dưới, từ đầu sách đến 

cuối sách

Làm quen với cách đọc và viết 

tiếng Việt:

Hướng dẫn trẻ một số kỹ năng đơn giản 

sửa sách khi bị rách, hỏng.

Trò chơi: "Tiệm tái chế sách".

Lớp
Lớp 

học
x HĐG HĐG

614

Biết cách "đọc sách" từ trái sang phải, 

từ trên xuống dưới, từ đầu sách đến 

cuối sách

Làm quen với cách đọc và viết 

tiếng Việt:

+ Hướng đọc, viết: từ trái sang 

phải, từ dòng trên xuống dòng 

dưới, từ trang đầu đến trang 

cuối, cách ngắt nghỉ sau các dấu 

câu.

Làm quen với cách đọc và hướng đọc  

các chữ cái. G, y
Lớp

Lớp 

học
x HĐC

618

Biết cách "đọc sách" từ trái sang phải, 

từ trên xuống dưới, từ đầu sách đến 

cuối sách

Làm quen với cách đọc và viết 

tiếng Việt:

+ Hướng đọc, viết: từ trái sang 

phải, từ dòng trên xuống dòng 

dưới, từ trang đầu đến trang 

cuối, cách ngắt nghỉ sau các dấu 

câu.

Làm quen với hướng viết p, q Lớp
Lớp 

học
x HĐG HĐG

625
Nhận ra và thực hiện đúng kí hiệu 

thông thường trong cuộc sống

Làm quen, thực hiện theo chỉ 

dẫn của một số kí hiệu thông 

thường ở gia đình, trường lớp, 

nơi công cộng

- Trò chuyện, xem hình ảnh về 1 số kí 

hiệu trên đường: Biển đường, biển 

trường, khu vực có trường học

Lớp
Lớp 

học
x HĐC HĐC

627
Biết chữ viết có thể đọc và thay cho lời 

nói
"Viết thư"

- Thảo luận về chúc mừng, tâm sự của 

trẻ, cô viết theo lời trẻ nói
Lớp

Lớp 

học
x HĐG
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Hoạt động chủ đề

Phạm 

vi thực 

hiện

CHỦ ĐỀ
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điểm 

tổ chức

641

Có khả năng nhận dạng các chữ trong 

bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ in thường, 

in hoa

Nhận dạng các chữ cái "p,q" 

trong bảng chữ cái Tiếng Việt, 

chữ in thường, in hoa
Tiết học. Làm quen nhóm chữ cái: p,q Lớp

Lớp 

học
x HĐH

649

Có khả năng nhận dạng các chữ trong 

bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ in thường, 

in hoa

Nhận dạng các chữ cái "g,y" 

trong bảng chữ cái Tiếng Việt, 

chữ in thường, in hoa

Tiết học. Làm quen nhóm chữ cái: g,y Lớp
Lớp 

học
x HĐH

650

Có khả năng nhận dạng các chữ trong 

bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ in thường, 

in hoa

Nhận dạng các chữ cái "g,y" 

trong bảng chữ cái Tiếng Việt, 

chữ in thường, in hoa

 Nối chữ, ghép chữ, ghép từ có chữ g,y Lớp
Lớp 

học
x HĐG HĐG

660

Biết tô, đồ các nét chữ, 

sao chép một số kí hiệu, chữ cái, tên 

của mình

Sao chép một số kí hiệu, chữ cái, 

tên của mình

- Sao chép một số kí hiệu, chữ cái g,y, 

tên các PTGT
Lớp

Lớp 

học
x HĐG HĐG HĐG

664 # # # # #

665 # # # # #

666 # # # # #

679
Biết ứng xử phù hợp với giới tính của 

bản thân

Bày tỏ nhu cầu của bản thân về: Sở 

thích, món ăn,…

+ Bé thích ăn món gì?

+ Lớn lên bé chọn nghề gì?

+ Bé cần gì để lớn lên khỏe mạnh?

+ Bé thích ăn rau gì?

Lớp
Lớp 

học
x VS-AN VS-AN VS-AN

684 # # # # #

695 # # # # #

Úng xử phù hợp với giới tính 

của bản thân

IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI

1. Thể hiện ý thức về bản thân

A. Phát triển tình cảm

2. Thể hiện sự tự tin, tự lực

3. Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật, hiện tượng xung quanh
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CHỦ ĐỀ
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tổ chức

730 # # # # #

731 # # # # #

752

Thực hiện được một số quy định ở lớp, 

gia đình và nơi công cộng phù hợp độ 

tuổi

 Đi bên phải lề đường
- Dạy trẻ đi bên phải lề đường, có người 

lớn đi cùng.
Lớp

Sân 

chơi 

khu 1

x HĐNT HĐNT

757

Biết thể hiện sự thân thiện, đoàn kết với 

bạn bè và chấp nhận sự phân công của 

nhóm bạn và người lớn

 Tôn trọng hợp tác cùng bạn bè. 

Vi deo đội mũ bảo hiểm

https://drive.google.com/file/d/1_hrzD4uu5

7akKceYBfwiQpb7ZHEg-

tmD/view?usp=sharing

Lớp
Lớp 

học
x HĐC

758

Biết thể hiện sự thân thiện, đoàn kết với 

bạn bè và chấp nhận sự phân công của 

nhóm bạn và người lớn

Tôn trọng đoàn  kết chấp nhận 

sự phân công của bạn bè. Vi deo 

dạy trẻ biết 1 số biển báo giao 

thông

https://drive.google.com/file/d/1CkBIhfIQU

6ZMvr-

N0J2PhIQQAMSbib8p/view?usp=sharing

Lớp
Lớp 

học
x HĐC

759

Biết nhận xét và tỏ thái độ với hành vi" 

đúng" - " sai", " tốt" - " xấu" ; nhận ra 

việc làm của mình có ảnh hưởng đến 

người khác

Nhận xét và tỏ thái độ với hành 

vi  " đúng" - " sai", " tốt" - " xấu"
kĩ năng bé tham gia giao thông Lớp

Lớp 

học
x HĐNT HĐNT

764

Biết nhận xét và tỏ thái độ với hành vi" 

đúng" - " sai", " tốt" - " xấu" ; nhận ra 

việc làm của mình có ảnh hưởng đến 

người khác

Nhận xét và tỏ thái độ với hành 

vi  " đúng" - " sai", " tốt" - " xấu"

Tiết học: Kĩ năng an toàn khi ngồi trên 

tàu thuyền
Lớp

Lớp 

học
x HĐH

B. Phát triển kỹ năng xã hội

1. Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội
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765

Biết nhận xét và tỏ thái độ với hành vi" 

đúng" - " sai", " tốt" - " xấu" ; nhận ra 

việc làm của mình có ảnh hưởng đến 

người khác

Nhận xét và tỏ thái độ với hành 

vi  " đúng" - " sai", " tốt" - " xấu"
Chơi: Bé tham gia an toàn giao thông Lớp

Lớp 

học
x HĐNT HĐNT

766

Biết nhận xét và tỏ thái độ với hành vi" 

đúng" - " sai", " tốt" - " xấu" ; nhận ra 

việc làm của mình có ảnh hưởng đến 

người khác

Bé tham gia an toàn giao thông. 

Vi deo kĩ năng an toàn khi ngồi 

trên tàu thuyền

https://www.youtube.com/watch?v=sRAP

qWLYfG0
Lớp

Lớp 

học
x HĐC

777
Biết quan tâm bảo vệ môi trường xung 

quanh

Bảo vệ nguồn nước, môi trường 

thiên nhiên
- Nhặt lá cây, nhổ cỏ Lớp

Sân 

chơi 

khu 1

x HĐNT

784 # # # # #

793

Có hành vi bảo vệ môi trường trong 

sinh hoạt hàng ngày và biết nhắc nhở 

mọi người xung quanh cùng thực hiện

Có hành vi bảo vệ môi trường 

trong sinh hoạt hàng ngày và biết 

nhắc nhở mọi người xung quanh 

cùng thực hiện

Quan sát sân bóng Lớp

Sân 

chơi 

khu 3

x HĐNT HĐNT HĐNT

794

Có hành vi bảo vệ môi trường trong 

sinh hoạt hàng ngày và biết nhắc nhở 

mọi người xung quanh cùng thực hiện

Có hành vi bảo vệ môi trường 

trong sinh hoạt hàng ngày và biết 

nhắc nhở mọi người xung quanh 

cùng thực hiện

Quan sát khu thể chất Lớp

Sân 

chơi 

khu 4

x HĐNT HĐNT HĐNT

807 # # # # #

808 # # # # #

V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

A. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật

2. Quan tâm đến môi trường
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809

-  Nghe âm thanh, các bài hát, bản nhạc 

gần gũi .

Lớp
Lớp 

học
x ĐTT

826 # # # # #

833

Nghe và nhận biết các thể loại âm nhạc 

khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc 

cổ điển)

Nghe và nhận biết các thể loại 

âm nhạc khác nhau (nhạc thiếu 

nhi, dân ca, nhạc cổ điển)

-  Cho trẻ nghe và nhận biết các thể loại 

âm nhạc khác nhau chủ đề PTGT
Lớp

Lớp 

học
x ĐTT ĐTT ĐTT

842

Thích nghe và nhận ra sắc thái (vui, 

buồn, tình cảm tha thiết) của các bài 

hát, bản nhạc

Nghe và nhận ra sắc thái (vui, 

buồn, tình cảm tha thiết) của các 

bài hát, bản nhạc

-  Nghe và nhận ra sắc thái (vui, buồn, 

tình cảm tha thiết) của các bài hát, bản 

nhạc trong chủ đề PTGT

Lớp
Lớp 

học
x ĐTT ĐTT ĐTT

855

Biết hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn 

cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm của 

bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, 

cử chỉ…

Hát đúng giai điệu, lời ca và thể 

hiện sắc thái, tình cảm của bài 

hát

Tiết học dạy hát: Em đi chơi thuyền. Lớp
Lớp 

học
x HĐH

857

Biết hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn 

cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm của 

bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, 

cử chỉ…

Hát đúng giai điệu, lời ca và thể 

hiện sắc thái, tình cảm của bài 

hát

Tiết học Dạy hát cô dạy bé bài học giao 

thông
Lớp

Lớp 

học
x HĐH

Biết thể hiện thái độ tán thưởng, tự 

khám phá, bắt chước âm thanh, dáng 

điệu và sử dụng các từ gợi cảm nói lên 

tình cảm khi nghe âm thanh gợi cảm, 

các bài hát, bản nhạc và ngắm nhìn vẻ 

đẹp của các sự vật, hiện tượng trong 

thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm 

nghệ thuật

Nghe âm thanh, các bài hát, bản 

nhạc gần gũi và ngắm nhìn vẻ 

đẹp nổi bật của các sự vật, hiện 

tượng trong thiên nhiên, cuộc 

sống và tác phẩm nghệ thuật

B. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình
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Dự 

kiến 

PTGT

3
Nhánh 

1
Nhánh 2

Nhánh 3

 2

17/3

 – 

4/4/

2025

Biển báo 

giao thông

Đường 

phố nhộn 

nhịp

An toàn đi 

trên tàu 

thuyền

tt Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề 

Hoạt động chủ đề

Phạm 

vi thực 

hiện

CHỦ ĐỀ

BÉ THAM GIA GIAO THÔNG
Địa 

điểm 

tổ chức

872

Có khả năng vận động nhịp nhàng phù 

hợp với sắc thái, nhịp điệu bài hát, bản 

nhạc với các hình thức (vỗ tay theo các 

loại tiết tấu, múa)

Sử dụng các dụng cụ gõ đệm 

theo phách, nhịp, tiết tấu
VĐTTC: Em đi qua ngã tư đường phố Lớp

Lớp 

học
x HĐC

873

Có khả năng vận động nhịp nhàng phù 

hợp với sắc thái, nhịp điệu bài hát, bản 

nhạc với các hình thức (vỗ tay theo các 

loại tiết tấu, múa)

Sử dụng các dụng cụ gõ đệm 

theo phách, nhịp, tiết tấu

ANTTH:

Rèn kĩ  năng ca hát: Em đi chơi thuyền

Rèn kĩ năng ca hát: Bạn ơi có biết

Rèn kĩ năng VĐTTC: Em đi qua ngã tư 

đường phố.

Lớp
Lớp 

học
x HĐC HĐC

880

Biết phối hợp và lựa chọn các nguyên 

vật liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên để 

tạo ra sản phẩm

Lựa chọn, phối hợp các nguyên 

vật liệu tạo hình, vật liệu trong 

thiên nhiên, phế liệu để tạo ra 

các sản phẩm

 làm ô tô bằng các vỏ hộp Lớp
Lớp 

học
x HĐG HĐG

881

Biết phối hợp và lựa chọn các nguyên 

vật liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên để 

tạo ra sản phẩm

Lựa chọn, phối hợp các nguyên 

vật liệu tạo hình, vật liệu trong 

thiên nhiên, phế liệu để tạo ra 

các sản phẩm

 làm phao bơi từ các nguyên vật liệu. Lớp
Lớp 

học
x HĐG

902

Biết phối hợp các kĩ năng vẽ để tạo 

thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố 

cục cân đối

Vẽ để tạo thành bức tranh có 

màu sắc hài hòa, bố cục cân đối
Tiết học: Vẽ thuyền trên biển Lớp

Lớp 

học
x HĐH

908

Biết phối hợp các kĩ năng cắt, xé dán 

để tạo thành bức tranh có màu sắc hài 

hoa, bố cục cân đối

Cắt, xé dán để tạo thành bức 

tranh có màu sắc hài hoa, bố cục 

cân đối

 Tiết học. Cắt dán ô tô Lớp
Lớp 

học
x HĐH
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Dự 

kiến 

PTGT

3
Nhánh 

1
Nhánh 2

Nhánh 3

 2

17/3

 – 

4/4/

2025

Biển báo 

giao thông

Đường 

phố nhộn 

nhịp

An toàn đi 

trên tàu 

thuyền

tt Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề 

Hoạt động chủ đề

Phạm 

vi thực 

hiện

CHỦ ĐỀ

BÉ THAM GIA GIAO THÔNG
Địa 

điểm 

tổ chức

913
Biết phối hợp các kĩ năng nặn để tạo 

thành sản phẩm có bố cục cân đối

Phối hợp các kĩ năng nặn để tạo 

thành sản phẩm có bố cục cân đối
Tiết học. Xé dán đèn giao thông Lớp

Lớp 

học
x HĐH

929

Biết phối hợp các kĩ năng xếp hình để 

tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, 

màu sắc hài hòa, bố cục cân đối

Phối hợp các kĩ năng xếp hình để 

tạo thành các sản phẩm có kiểu 

dáng, màu sắc hài hòa, bố cục 

cân đối

- Xếp hình tạo thành các phương tiện 

giao thông
Lớp

Lớp 

học
x HĐG HĐG

934 # # # # #

938

Có khả năng tự nghĩ ra các hình thức để 

tạo ra âm thanh, vận động, hát theo các 

bản nhạc, bài hát yêu thích.  Biết gõ 

đệm bằng dụng cụ theo tiết tấu tự chọn

Tự nghĩ ra các hình thức để tạo 

ra âm thanh, vận động theo các 

bài hát, bản nhạc yêu thích

- Tổ chức hoạt động âm nhạc: Văn nghệ 

cuối tuần, bé sáng tạo vận động âm nhạc, 

tạo tiết tấu bài hát về chủ đề thực vật.

Lớp
Lớp 

học
x HĐC

940

Có khả năng tự nghĩ ra các hình thức để 

tạo ra âm thanh, vận động, hát theo các 

bản nhạc, bài hát yêu thích.                           

       Biết gõ đệm bằng dụng cụ theo tiết 

tấu tự chọn

Tự nghĩ ra các hình thức để tạo 

ra âm thanh, vận động theo các 

bài hát, bản nhạc yêu thích

- Tổ chức hoạt động âm nhạc: Văn nghệ 

cuối tuần, bé sáng tạo vận động âm nhạc, 

tạo tiết tấu bài hát về chủ đề PTGT

Lớp
Lớp 

học
x HĐC HĐC HĐC

950

Có khả năng tìm kiếm, lựa chọn các 

dụng cụ, nguyên vật liệu phù hợp để tạo 

ra sản phẩm theo ý thích

Tìm kiếm, lựa chọn các dụng cụ, 

nguyên vật liệu phù hợp để tạo 

ra sản phẩm theo ý thích

- Làm các phương tiện giao thông từ các 

nguyên vật liệu
Lớp

Lớp 

học
x HĐG HĐG HĐG

Cộng tổng 72 56 44 47

10 8 9 12

12 9 7 7

22 15 11 10

C. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật (âm nhạc, tạo hình)

Chia theo lĩnh vực
Lĩnh vực nhận thức

Lĩnh vực thể chất

Lĩnh vực ngôn ngữ

Cộng tổng số nội dung phân bổ vào 

chủ đề
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Dự 

kiến 

PTGT

3
Nhánh 

1
Nhánh 2

Nhánh 3

 2

17/3

 – 

4/4/

2025

Biển báo 

giao thông

Đường 

phố nhộn 

nhịp

An toàn đi 

trên tàu 

thuyền

tt Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề 

Hoạt động chủ đề

Phạm 

vi thực 

hiện

CHỦ ĐỀ

BÉ THAM GIA GIAO THÔNG
Địa 

điểm 

tổ chức

11 13 8 8

17 11 9 10

10 6 7

1 1 1

20 14 18

9 8 6

2 2 2

10 9 9

0 0 0

0 0 0

5 5 5

0 1 0

2 1 1

2 1 1

0 0 1

1 2 2

Chia theo lĩnh vực

Lĩnh vực TCKNXH

Lĩnh vực thẩm mỹ

Cộng tổng số nội dung phân bổ vào 

chủ đề

Chia theo hoạt động trong chế 

độ sinh hoạt

                - Đón trả trẻ

                 - Thể dục sáng

                 - Hoạt động góc

                 - Hoạt động ngoài trời

                 - Vệ sinh - ăn ngủ

                 - Hoạt động chiều

                 - Thăm quan dã ngoại

                 -  Lễ hội

                 - Hoạt động học

Chia cụ thể

hoạt động học

Giờ thể chất

Giờ nhận thức

Giờ ngôn ngữ

Giờ TCKNXH

Giờ thẩm mỹ

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
13:4

3 0
8/0

4/2
025

bởi C
ao T

hị T
hanh ( 

c0
bh_t

hanhct
 ) 

– T
rư

ờng m
ầm

 n
on B

ắc 
Hưng



 

 

II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH: 

 

Tên chủ đề nhánh 
Số tuần thực 

hiện 
Thời gian thực hiện Người phụ trách 

Ghi chú về sự 

điều chỉnh (nếu 

có) 

Biển báo giao thông  1 Từ 17/03 đến 21/03/2025 Cao Thị Thanh  

Đường phố nhộn nhịp  
1 

Từ 24/03 đến 28/03/2025 Phạm Thị Hằng 
 

An toàn đi trên tàu thuyền 
1 

Từ 31/03 đến 04/4/2025 Cao Thị Thanh 
 

 

III. CHUẨN BỊ: 
 

Nhánh 1: Biển báo giao thông  Nhánh 2: Đường phố nhộn nhịp 
Nhánh 3: An toàn đi trên tàu 

thuyền 

Giáo viên 

- Tuyên truyền với phụ huynh 

cung cấp kiến thức cho trẻ về chủ 

đề, biết về thời gian con học chủ 

đề.  

-  Đồ dùng dạy học đồ chơi   

- Tạo môi trường hoạt động trong 

nhóm lớp theo chủ đề . 

- Tranh vẽ về chủ đề. 

- Tạo môi trường hoạt động trong 

nhóm lớp theo chủ đề . 

- Tranh vẽ về chủ đề 

-  Đồ dùng dạy học đồ chơi   

- Tuyên truyền với phụ huynh cung 

cấp kiến thức cho trẻ về chủ đề, biết 

về thời gian con học chủ đề. 

- Tuyên truyền với phụ huynh 

cung cấp kiến thức cho trẻ về chủ 

đề, biết về thời gian con học chủ 

đề.  

-  Đồ dùng dạy học đồ chơi   

- Tạo môi trường hoạt động trong 

nhóm lớp theo chủ đề . 

- Tranh vẽ về chủ đề 

Nhà trường - Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất 

cho nhóm lớp 

- Có đầy đủ đồ chơi ngoài trời 

- Tạo môi trường sân vườn có 

nhiều cây xanh bóng mát 

- Tạo môi trường sân vườn có nhiều 

cây xanh bóng mát 

- Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất cho 

nhóm lớp 

- Có đầy đủ đồ chơi ngoài trời 

- Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất 

cho nhóm lớp 

- Có đầy đủ đồ chơi ngoài trời 

- Tạo môi trường sân vườn có 

nhiều cây xanh bóng mát 
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Nhánh 1: Biển báo giao thông  Nhánh 2: Đường phố nhộn nhịp 

Nhánh 3: An toàn đi trên tàu 

thuyền 

Phụ huynh - Cùng cô tìm kiếm nguyên vật 

liệu phục vụ cho chủ đề 

- Cung cấp cho giáo viên những 

nguyên vật liệu để cô và trẻ làm 

đồ dùng đồ chơi 

- Quần áo tư trang cho trẻ đến lớp 

gọn gàng sạch sẽ 

-Quần áo tư trang cho trẻ đến lớp 

gọn gàng sạch sẽ 

- Cung cấp cho giáo viên những 

nguyên vật liệu để cô và trẻ làm đồ 

dùng đồ chơi 

- Cùng cô tìm kiếm nguyên vật 

liệu phục vụ cho chủ đề 

- Cung cấp cho giáo viên những 

nguyên vật liệu để cô và trẻ làm 

đồ dùng đồ chơi 

- Quần áo tư trang cho trẻ đến lớp 

gọn gàng sạch sẽ 

Trẻ - Cùng cô trang trang trí lớp, làm 

đồ dùng, đồ chơi. 

 

- Cùng cô trang trang trí lớp, làm đồ 

dùng, đồ chơi. 

- Cùng cô tìm kiếm nguyên vật liệu 

phục vụ cho chủ đề 

- Cùng cô trang trang trí lớp, làm 

đồ dùng, đồ chơi. 
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IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ: “BÉ THAM GIA GIAO THÔNG” 

tt Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần 

Ghi 

chú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  

1 Đón trẻ 

- Cho trẻ xem băng hình, tranh ảnh về chủ đề: Phương tiện giao thông. 

- Trò chuyện về hành vi: Không khạc nhổ bừa bãi 

- TC: Nghe và nhận biết các thể loại âm nhạc khác nhau (nhạc bài hát chiếc thuyền nan....) 

- Trò chuyện với trẻ về cách phòng tránh một số tai nạn giao thông. 

- Trò chuyện, quan sát trực quan cho trẻ nghe hiểu các từ trái nghĩa ngắn - dài, to - nhỏ, nhiều -ít, 

nhanh - chậm...về các  loại PTGT 

 

2 Thể dục sáng 

- Khởi động: Cho trẻ làm đoàn tàu, cho trẻ đi theo đội hình vòng tròn, đi kết hợp các kiểu đi: đi 

bằng gót chân, mũi bàn chân, đi nhanh, đi chậm, đi khom, chạy nhanh, chạy chậm…Sau đó về đội 

hình 3 hàng ngang theo tổ dãn cách đều. 

-Trọng động:  

+ Hô hấp: Máy bay kêu ù ù. 

+ Tay: Các ngón tay đan vào nhau, co duỗi cẳng tay. 

+ Chân: Đưa chân ra phía trước, đưa sang ngang, đưa về phía sau. 

+ Lưng, bụng, lườn: Ngửa người ra sau kết hợp tay giơ lên cao, chân bước sang phải, sang trái. 

+ Bật, nhảy: : Nhảy lên đưa 1 chân trước, 1 chân sau 

- Tập kết hợp bài hát "Em chơi giao thông, em đi chơi thuyền"        

-Trò chơi vận động: Đua thuyền, ô tô và chim sẻ 

- Hồi tĩnh: Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng 1- 2 vòng  quanh sân tập. 
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tt Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần 

Ghi 

chú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  

3 

Hoạt 

động 

học 

Nhánh 

1: Biển 

báo 

giao 

thông 

Ngày 17/ 3/ 

2025 

PTTM 

Xé dán đèn 

giao thông 

Ngày 18/ 3/ 

2025 

PTNT 

Đếm đến 9 

nhận biết số 

lượng trong 

phạm vi 9 

nhận biết 

chữ số 9  

Ngày 19/ 3/ 

2025 

PTNN 

Làm quen 

nhóm chữ cái 

p, q  

Ngày 20/ 3/ 

2025 

PTNT  

Khám phá 

các biển báo 

giao thông 

 

Ngày 21/ 3/ 

2025 

PTNN 

Kể chuyện cho 

trẻ nghe: 

Truyện ba 

ngọn đèn  

Ngày 22/ 3/ 

2025 

PTNN 

Ôn nhóm 

chữ cái p, q  

 

Nhánh 

2: 

Đường 

phố 

nhộn 

nhịp 

Ngày 24/ 3/ 

2025 

PTTC 

Bật liên tục 

vào vòng  

Ngày 25/ 3/ 

2025 

PTNT  

Khám phá 

PTGT đường 

bộ  

Ngày 26/ 3/ 

2025 

PTTM 

Cắt dán ô tô  

 

 

Ngày 27/ 3/ 

2025 

PTNN 

Kể chuyện 

cho trẻ nghe: 

Thỏ con đi 

học  

Ngày 28/ 3/ 

2025 

PTTM 

Dạy kỹ năng 

ca hát bài: Cô 

dạy bé bài học 

giao thông  

Ngày 29/ 3/ 

2025 

PTNN 

Ôn nhóm 

chữ cái b, d đ 

 

 

Nhánh 

3: 

An 

toàn đi 

trên 

tàu 

thuyền 

Ngày 31/ 3/ 

2025 

PTTM 

 Dạy trẻ hát 

bài:  Em đi 

chơi thuyền 

Ngày 01/ 4/ 

2025 

PTNT 

Khám phá 

phương tiện 

giao thông 

đường thủy 

Ngày 02/ 4/ 

2025 

PTTM 

Vẽ thuyền 

trên biển 

Ngày 03/ 4/ 

2025 

PTNN 

Làm quen 

nhóm chữ 

cái g, y 

Ngày 04/ 4/ 

2025 

PTTCKNXH 

Kĩ năng an 

toàn khi ngồi 

trên tàu thuyền 

Ngày 05/ 4/ 

2025 

PTTM 

 Ôn bài hát:  

Em đi chơi 

thuyền 
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tt Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần 

Ghi 

chú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

Nhánh 

1: Biển 

báo 

giao 

thông 

Ngày  

17/ 03/ 2025 

- HĐCMĐ: 

Quan sát mô 

hình ngã tư 

đường phố trên 

sân trường. 

- TCVĐ: Đèn 

xanh, đèn đỏ. 

- Chơi tự do 

tại sân chơi 

khu  vực hòn 

non bộ 

Ngày  

18/ 03/ 2025 

- HĐCMĐ: 

Trải nghiệm 

bé tham gia 

giao thông 

- TCVĐ: Ô tô 

và chim sẻ 

- Chơi tự do 

tại khu vực 

sân đá bóng. 

Ngày  

19/ 03/ 2025 

- HĐCMĐ: Vẽ 

hình ngã tư 

đường phố trên 

sân 

- TCVĐ: Đèn 

tín hiệu giao 

thông 

- Chơi tự do tại  

khu vực cầu 

trượt 

 

 

Ngày  

20/ 03/ 2025 

- HĐCMĐ: 

Thí nghiệm 

bóng thở 

- TCVĐ: 

Chạy thay đổi 

theo tốc độ, 

hiệu lệnh 

- Chơi tự do 

tại khu 2, khu 

vực xích đu 

Ngày  

21/ 03/ 2025 

- HĐCMĐ: 

Quan sát: Biển 

số xe 

- TCVĐ: Ném 

và bắt bóng từ 

khoảng cách xa 

4m 

- Chơi tự do tại 

khu 2, khu vực 

đu quay 

Ngày  

22/3/2025 

- HĐCMĐ: 

Quan sát Biến 

đổi màu sắc 

- TCVĐ: Chơi 

với dây 

- Chơi tự do 

tại khu vực 

sân đá bóng 

Nhánh 

2: 

Đường 

phố 

nhộn 

nhịp 

 

Ngày  

24/3/2025 

- HĐCMĐ: 

Quan sát xe 

máy  

- TCVĐ: Kéo 

co 

- Chơi tự do 

tại sân chơi 

khu  vực hòn 

non bộ 

 

Ngày  

25/3/2025 

- HĐCMĐ: 

Thí nghiệm: 

Muối và dầu 

ăn 

- TCVĐ: Sút 

bóng vào gôn 

- Chơi tự do 

tại khu 2, khu 

vực xích đu 

Ngày  

26/3/2025 

- HĐCMĐ: 
Vẽ theo ý thích 

trên sân. 

- TCVĐ: Ô tô 

về bến 

- Chơi tự do tại 

khu vực sân đá 

bóng 

 

 

Ngày  

27/3/2025 

- HĐCMĐ: 
Quan sát: xe 

đạp điện 

- TCVĐ: 

Chạy thay đổi 

theo tốc độ, 

hiệu lệnh 

- Chơi tự do 

tại khu vườn 

cổ tích 

Ngày  

28/3/2025 

- HĐCMĐ: 

Quan sát biển 

dành cho người 

đi bộ và biển cấm 

TCVĐ: Chạy 

thay đổi theo tốc 

độ, hiệu lệnh 

Chơi tự do tại 

khu2, khu vực 

xích đu 

Ngày  

29/3/2025 

- HĐCMĐ: 

Trải nghiệm 

đi xe đạp 

- TCVĐ: Đua 

thuyền 

- Chơi tự do 

tại khu 2, khu 

vực xích đu 

Quan sát: 

vườn hoa: 
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tt Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần 

Ghi 

chú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  

Nhánh 

3: 

An 

toàn đi 

trên 

tàu 

thuyền 

 

Ngày  

31/3/2025 

- HĐCMĐ: 

Trải nghiệm 

làm thuyền 

giấy và thả 

thuyền. 

- TCVĐ: 

Chạy thay đổi 

theo tốc độ, 

hiệu lệnh 

- Chơi tự do 

tại khu vực 

xích đu 

Ngày  

01/ 4/ 2025 

- HĐCMĐ: 

Quan sát Bầu 

trời. 

- TCVĐ: Bắt 

trước tiếng 

kêu của các 

PTGT 

- Chơi tự do 

sân chơi 

khu2, khu vực 

sân đá bóng 

Ngày  

02/ 4/ 2025 

- HĐCMĐ: 

Trải nghiệm 

làm thuyền táo 

- TCVĐ: Đua 

thuyền 

- Chơi tự do 

khu vực sân 

bóng đá. 

 

 

Ngày  

03/ 4/ 2025 

- HĐCMĐ: 

Thí nghiệm 

với nước và 

dầu ăn thông  

- TCVĐ: 

Chuyền bóng 

- Chơi tự do 

tại khu hòn 

non bộ. 

Ngày  

04/ 4/ 2025 

- HĐCMĐ: 

Quan sát biển 

ngược chiều 

- TCVĐ: Chạy 

thay đổi theo 

tốc độ, hiệu 

lệnh 

- Chơi tự do tại 

khu vực xích đu 

 

Ngày  

05/ 4/ 2025 

- HĐCMĐ: - 

Thí nghiệm 

đèn dung 

nham 

- TCVĐ: nhảy 

dây 

- Chơi tự do 

tại khu vườn 

cổ tích 

 

5 
Vệ sinh, 

 ăn, ngủ 

-  Rèn thói quen ăn từ tốn, nhai kỹ, không đùa nghịch trong lúc ăn, không vừa nhai vừa nói, biết 

nhặt cơm rơi vào đĩa. 

- Rèn trẻ không kén chọn thức ăn, ăn hết suất. 

- Hướng dẫn trẻ biết trao đổi, biết nói với người lớn khi có việc khẩn cấp. 

- Rèn tính chủ động và độc lập trong một số hoạt động. 

- Tṛò chuyện với trẻ về các thao tác rửa tay, Thực hành cho trẻ rửa tay đúng thao tác. 

- Tṛò chuyện với trẻ về các thao tác cách xúc miệng nước muối.  
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tt Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần 

Ghi 

chú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  

6 

Hoạt 

động 

chiều 

Nhánh 

1: Biển 

báo 

giao 

thông 

 

Ngày  

17/ 03/ 2025 

- Trò chuyện 

về một số 

PTGT 

- Ôn các số đã 

học. 

Ngày  

18/ 03/ 2025 

-  Cùng cô 

làm đồ chơi 

phục vụ các 

góc chơi. 

Ngày  

19/ 03/ 2025 

- Kể chuyên 

cho trẻ nghe 

câu truyện  

“Thỏ con đi 

học” 

 

Ngày  

20/ 03/ 2025 

- Xem Vi deo 

dạy trẻ biết 1 

số biển báo 

giao thông 

Ngày  

21/ 03/ 2025 

- Liên hoan văn 

nghệ cuối tuần.  

- VĐTTC: Em 

đi qua ngã tư 

đường phố 

Ngày  

22/ 03/ 2025 

- Trò chuyện 

về một số 

PTGT 

 

 

Nhánh 

2: 

Đường 

phố 

nhộn 

nhịp 

 

Ngày  

24/ 03/ 2025 

- Nghe các 

bài hát  phù 

hợp với độ 

tuổi và chủ đề 

thực hiện 

Ngày  

25/ 03/ 2025 

- Xem video 

đội mũ bảo 

hiểm 

Ngày  

26/ 03/ 2025 

- Cùng cô lau 

dọn các góc 

- Rèn kỹ năng 

rửa mặt 

Ngày  

27/ 03/ 2025 

-  Đọc truyện 

trẻ nghe: Qua 

đường 

Ngày  

28/ 03/ 2025 

- Liên hoan văn 

nghệ cuối tuần. 

Nếu gương bé 

ngoan 

Ngày  

29/ 03/ 2025 

-  Nhận biết 

các ngày 

trong tuần 

 

Nhánh 

3: 

An 

toàn đi 

trên 

tàu 

thuyền 

 

Ngày  

31/ 03/ 2025 

- Xem Vi deo 

kĩ năng an 

toàn khi ngồi 

trên tàu 

thuyền 

- Ôn chữ số 

đã học.  

Ngày  

01/ 04/ 2025 

- Trò chơi ôn 

luyện chữ g, y 

- Ôn chữ cái  

Ngày  

02/ 04/ 2025 

- Làm quen bài 

thơ: Cô dạy 

con. Bài hát: 

Em đi chơi 

thuyền, Bạn ơi 

có biết. 

 

Ngày  

03/ 04/ 2025 

- Làm quen 

với truyện ba 

ngọn đèn. 

 

Ngày  

04/ 04/ 2025 

- Liên hoan văn 

nghệ cuối tuần 

Ngày  

05/ 04/ 2025 

- Ôn chữ cái, 

chữ số đã học 
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tt Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần 

Ghi 

chú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  

7 Hoạt động nêu 

gương 

- Cô giúp trẻ nhớ lại những hành vi tốt của bạn. Có thể để trẻ tự nhận và tự nêu những   ưu điểm 

của mình. Sau đó cho các bạn trong tổ nhận xét 

- Cô nhận xét gương bạn tốt, làm được việc tốt trong ngày, trong tuần. 

- Cô khái quát lại những ưu điểm của trẻ, động viên khuyến khích trẻ và cho trẻ cắm cờ Bé ngoan. 

 

8 Hoạt động trả 

trẻ 

- Cô trao trẻ tận tay phụ huynh và cho phụ huynh ký đầy đủ vào sổ giao nhận trẻ ; nhắc trẻ chào bố 

mẹ, chào cô. Trao đổi với phụ huynh hoạt động và tình hình trẻ ở nhóm lớp. Tuyên truyền đến các 

bậc phụ huynh vận quần áo phù hợp khi giao mùa; Quan tâm cho trẻ đến lớp đều. 

- Phụ huynh ký đầy đủ vào sổ giao nhận trẻ. 
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KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC. 

tt Tên góc chơi Mục đích yêu cầu Nội dung chơi Chuẩn bị Trong đó 

Nhánh 

1 

Nhánh 

2 

Nhánh 

3 

1 Góc phân vai - Trẻ biết phối hợp chơi 

theo nhóm một cách nhịp 

nhàng 

- Trẻ biết lấy và cất đồ 

dùng đúng nơi quy định. 

- Rèn cho trẻ kỹ năng 

giao tiếp  và thực hiện 

một số thao tác vệ sinh 

trước khi chế iến. 

- Thỏa thuận với bạn và 

phân công công việc 

cho từng thành viên 

trong nhóm chơi. 

- Thực hiện các thao tác: 

+ Lên thực đơn cho ngày 

hôm nay. 

+ Sơ chế thực phẩm. 

+ Chế biến thực phẩm. 

+ Bày thức ăn ra đĩa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đồ dùng nấu 

ăn: Dao , thớt, 

nồi, chảo, bát, 

đĩa 

- Một số loại 

thực phẩm: 

Rau, củ, quả, 

tôm, cá , thịt.. 

x x x 
Nấu 

ăn 

+ TC1: 

- Bé làm đầu 

bếp giỏi 

+ TC2: 

- Nấu các 

món ăn bé 

thích. 

- Nem rán 

hải sản 

- Canh rau 

củ thập cẩm. 

- Bún chả cá. 

- Cơm cuộn 

rong biển 

 

x 

 

x 

 

x 
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tt Tên góc chơi Mục đích yêu cầu Nội dung chơi Chuẩn bị Trong đó 

Nhánh 

1 

Nhánh 

2 

Nhánh 

3 

Bán 

hang 

 

 

 

 

 

 

 

- Gian hàng 

phương tiện 

giao thông 

 

 

- Cửa hàng  

tàu thuyền 

 

 

- Trẻ biết chào mời khách 

vào thăm các khu vực bán 

hàng. 

- Biết bày hàng, sắp xếp 

hàng hóa phân theo các 

mặt hàng. 

- Biết giới thiệu tên một số 

PTGT ở trong cửa hàng. 

- Biết lấy đúng mặt hàng 

cho khách nhu cầu mua, 

biết nhận tiền, trả tiền và 

nói lời cảm ơn khách hàng. 

- Biết dọn hàng ngăn nắp 

khi kết thúc chơi. 

- Trẻ chơi đoàn kết với bạn 

trong góc chơi. 

- Trẻ sắp đặt hàng hóa, 

bày các loại mặt hàng 

theo khu, gắn giá tiền 

cho từng loại mặt hàng. 

- Mời chào khách hang 

- Giới thiệu mặt hàng 

cho khách, tư vấn cho 

khách lựa chọn hàng,  

- Khách mua hàng biết 

hỏi giá các mặt hàng mà 

mình chọn… 

- Cảm ơn khách đến mua 

hàng, chào khách hẹn 

gặp khách lần sa 

 

-  Các loại 

phương tiện 

giao thông 

đường bộ, 

đường thủy, 

biển báo, phụ 

tùng giao 

thông…. 

- Vé tàu 

thuyền, phà, vé 

xe.. 

- Biển số xe, 

biển số tàu 

thuyền. 

- Giá tiền, tiền 

mua hàng. 

x x 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 Bác sĩ  - Trẻ biết cách khám bệnh 

, kê đơn và phát thuốc cho 

bệnh nhân 

Trẻ biết nhập vai chơi 

và mô phỏng cách khám 

bệnh cho bệnh nhân. 

+ Chào hỏi bệnh nhân 

+ Hưỡng dẫn bệnh nhân 

đăng ký khám bệnh. 

+ Bác sĩ khám bệnh 

+ Y tá kê đơn lấy thuốc. 

- Sổ khám 

bệnh,  

- Tủ thuốc 

- Dụng cụ y tế:  

Kim tiêm, ống 

nghe…. 

- Tiền, bảng 

giá thuốc. 
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tt Tên góc chơi Mục đích yêu cầu Nội dung chơi Chuẩn bị Trong đó 

Nhánh 

1 

Nhánh 

2 

Nhánh 

3 

2 Góc 

xây 

dựng 

TC1: - Xây 

bến xe Niệm 

Nghĩa 

 

- Trẻ biết thỏa thuận phân 

công việc cho từng thành 

viên trong nhóm chơi. 

- Biết chon công trình để 

xây. Biết cách xây theo sự 

thống nhất trong nhóm chơi 

và một số gợi ý của cô. 

- Biết dùng gạch để xếp 

thành khuôn viên bãi đỗ 

xe, bến tàu. 

- Biết dùng các loại đồ 

dùng, đồ chơi xe ô tô, xe 

máy, xe đạp, tàu thủy, ca 

nô… để xếp vào từng vị 

trí của công trình sao cho 

phù hợp. 

- Biết hợp tác cùng bạn 

trong khi chơi. 

- Biết giao lưu với góc 

chơi khác để mua đồ dùng 

bổ xung cho công trình 

của mình. 

- Biết giới thiệu về các 

khu công trình đã xây. 

 

- Trẻ về nhóm thỏa 

thuận, phân công nhiệm 

vụ cho từng thành viên. 

- Thảo luận chọn mẫu 

công trình để xây. 

- Giới thiệu công trình. 

 

 

- Thu dọn đồ dùng, đồ 

chơi và sắp đặt đúng 

quy định sau khi chơi. 

- Mẫu gợi ý 

của cô về công 

trình xây dựng 

bãi đỗ xe và 

bến tàu 

- Dụng cụ xây 

dựng… 

 

 

 

 

 

 

 

 x  

+ TC:2 

- Xây bến 

tàu thuyền 

 

          

 

 

x 

 

+ TC: 3 

- Xây ngã tư 

đường phố 

 
x 
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tt Tên góc chơi Mục đích yêu cầu Nội dung chơi Chuẩn bị Trong đó 

Nhánh 

1 

Nhánh 

2 

Nhánh 

3 

3 

Góc 

học 

tập 

-Làm quen 

với toán. 

TC: Lối 

đúng số 

lượng 

- Trẻ biết lựa chọn các trò 

chơi mà mình thích 

- Trẻ biết chơi đúng cách. 

- Trẻ giữ trật tự trong khi 

chơi. 

- Trẻ biết lấy và cất dồ 

dùng gọn gàng 

- Trẻ lấy bảng chơi chọn 

số tùy theo ý thích sau 

đó lối vào bảng theo số 

đã chọn. 

-Các thẻ số, gai 

dính, đồ dùng 

phù hợp với 

chủ đề. 

x 

 

 

 

x 

TC: Sắp xếp 

theo quy tắc 

- Trẻ biết tìm ra quy tắc 

sắp xếp đúng theo quy 

tắc. 

-Trẻ biết cách sắp xếp 

theo quy tắc : 1 tàu thủy 

2 thuyền buồm 3 ca nô 

1 tàu thủy 2 thuyền 

buồm 3 ca nô 

- Các Đồ dùng 

phù hợp với 

chủ đề 

x x x 

TC:chọn sao 

cho đúng 

- Trẻ chọn đúng số lượng 

gắn vào nhóm đã chọn. 

 

- Trẻ dùng dây chun cột 

các đồ dùng lại theo số 

lượng tùy theo ý thích 

sau đó chọn thẻ só 

tương ứng với nhóm 

mình vừa cột. 

- Thẻ số , chun. 

Đồ dùng phù 

hợp với chủ đề. 

x  x 
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tt Tên góc chơi Mục đích yêu cầu Nội dung chơi Chuẩn bị Trong đó 

Nhánh 

1 

Nhánh 

2 

Nhánh 

3 

TC: Ai 

nhanh tay 

nhất 

- Trẻ biết được các số và 

nhóm PTGT thông qua 

trò chơi. 

-Trẻ biết đăt số và xếp 

số ra tương ứng với thẻ 

số.  

 

- Bảng chơi, 

số, hình ảnh 

các PTGT. 

x  x 

TC: Phân 

loại phương 

tiện giao 

thông,  

- Trẻ biết phân loại từng 

lại phương tiện giao 

thông theo từng nhóm 

 

- Trẻ lấy các loại PTGT 

phân theo từng nhóm 

theo yêu cầu của cô theo 

từng ô 

- Các loại 

PTGT 
x x x 

TC: Bé cùng 

chia nhóm 

-Biết tên các PTGT và lợi 

ích của chúng 

- Trẻ lấy chữ số tùy theo 

ý thích suy nghĩ xem có 

mấy cách chia nhóm ở 

số đó. 

- Thẻ số, đồ 

dùng phù hợp 

với chủ đề. 

 x x 

TC: Phân 

loại biển báo 

giao thông 

- Trẻ phân loại biển báo 

giao thông theo trình tự  

 

 

 

- Trẻ chọn lô to theo 

đúng biển báo cho các 

đường 

- Các lô tô chủ 

đề. 
x   
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tt Tên góc chơi Mục đích yêu cầu Nội dung chơi Chuẩn bị Trong đó 

Nhánh 

1 

Nhánh 

2 

Nhánh 

3 

TC: Lối chữ 

cái và số 

- Trẻ biết chọn các thẻ 

chữ có số lượng bằng số 

cho trước gắn vào bảng 

chơi  

 

-Trẻ lấychữ cái gắn vào 

dưới ô số lượng đã cho 

trước 

 

 

 

 

- Các thẻ số, 

thẻ chữ. 
x x x 

-TC: Thử tài 

thông minh 

- Trẻ nhận biết  được các 

số. 

 

 

 

- Trẻ lấy số tàu thuyền 

tương ứng với số trên 

mỗi túi bảng chơi gắn 

lên mỗi túi sao cho đúng 

với số lượng đã có. 

- que kem có 

gắn các hình 

tàu thuyền. 

 x x 

TC: Ai 

thông minh 

hơn. 

- Trẻ biết thêm bớt trong 

phạm vi số đã học. 

- Trẻ lấy thẻ số gắn vào 

bảng chơi sau đố lấy đồ 

dùng gắn sao cho bằng 

chữ số đã chọn và thực 

hiện thêm bớt  trong 

phạm vi đã học 

- Thẻ số, đồ 

dùng phù hợp 

với chủ đề. 

x  x 

TC: Tìm chữ 

trong từ 

- Trẻ biết cách ghép chữ 

giống cô 

- Trẻ biết tìm các chữ 

cái giống các từ trong 

tranh của cô và nghép 

thành các từ. 

- hình ảnh có 

chứa các từ 

trong chủ 

đề..các chữ cái. 

x  x 
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tt Tên góc chơi Mục đích yêu cầu Nội dung chơi Chuẩn bị Trong đó 

Nhánh 

1 

Nhánh 

2 

Nhánh 

3 

TC: Cấu tạo 

chữ cái 

-Trẻ nhận biết được các 

chữ cái qua một trò chơi 

nghép nét chữ rời. 

- Trẻ lấy các chữ cái rời 

ghép lại với nhau tạo 

thành hình chữ cái p,q , 

g, y. 

- Các nét chữ 

và thẻ chữ cái. 
x x x 

TC: Nối và 

tô chữ còn 

thiếu. 

-Trẻ biết tìm các chữ cái 

cô yêu cầu trong các từ và 

nối vào chữ cái có trong 

các ô vuông giống mẫu 

chữ cái mình đã chọn 

 

- Trẻ dùng bút và tìm 

chữ trong các từ sau đó 

lối vào chữ cái trong ô 

theo đúng chữ mình tìm. 

- bút chì, bảng 

có hình ảnh các 

từ và các chữ 

cái. 

x x x 

-TC: Con 

thuyền chữ 

cái 

- Trẻ biết cách ghép thanh 

từ có nghĩa giống mẫu 

của cô. 

- Trẻ lấy các chữ cái sau 

đó chọn các chữ cái 

ghép lại với nhau theo 

mẫu của cô. 

- Các hình ảnh 

theo chủ đè trẻ 

học . 

 x  

-Bé chọn chữ 

cho đúng 

- Trẻ biết ghép các mảnh 

chữ lại thành chữ cái cô 

yêu cầu 

- Trẻ lấy các mảnh chữ 

cái cô cắt rời sau đó 

ghép lại với nhau thành 

chữ cái g, y, p, q 

 

 

- Các chữ cái 

được cắt thành 

các mảnh theo 

hình dáng khác 

nhau 
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tt Tên góc chơi Mục đích yêu cầu Nội dung chơi Chuẩn bị Trong đó 

Nhánh 

1 

Nhánh 

2 

Nhánh 

3 

Ghép chữ 

vui nghê 

- Trẻ biết cách ghép thanh 

từ có nghĩa giống mẫu 

của cô. 

- Trẻ lấy các chữ cái sau 

đó chọn các chữ cái 

ghép lại với nhau theo 

mẫu của cô. 

 

 

- Các hình ảnh 

theo chủ đè trẻ 

học . 

 x x 

-TC: Xúc sắc 

vui nhộn. 

- Trẻ biết chọn chữ cái 

theo đúng phần mình xúc 

sắc. 

- Trẻ lấy các bông hoa 

gắn vào bảng chơi sau 

đó gắn các chữ cái 

xuống nhị của hoa và 

đặt hoa lên trên dùng 

xúc sắc rơi vào chữ cái 

nào thì lật nhị hoa lên 

nếu đúng chữ cái được 

chơi tiếp không đúng bị 

mất lượt. 

- Các bông 

hoa, thẻ chữ 

cái, xúc sắc. 

x  x 

- Làm quen 

với văn 

học. 

TC: Xem 

tranh ảnh về 

các loại  

phương tiện 

giao thông 

- Trẻ nói được nội dung 

của bức tranh phương tiện 

giao thông đang tham gia 

trên đường bộ và đường 

thủy 

- Trẻ xem tranh và nói 

được nội dung các bức 

tranh  

- Các hình ảnh 

về chủ đề trẻ 

học 
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tt Tên góc chơi Mục đích yêu cầu Nội dung chơi Chuẩn bị Trong đó 

Nhánh 

1 

Nhánh 

2 

Nhánh 

3 

TC:  Kể 

chuyện về 

chủ đề. 

- Trẻ biết nhập vai thanh 

các nhân vật. 

- Trẻ biết đóng vai và kể 

theo các nhân vật trong 

chuyện. 

- Các con rối 

về các câu 

chuyện về chủ 

đề. 

x x x 

4 Góc 

Nghệ 

thuật 

- Âm nhạc - Trẻ biết hát và thuộc các 

bài hát về chủ đề trẻ học 

- Trẻ biết cách vỗ tay 

TTTC các bài hát về chủ 

đề trẻ học 

- Trẻ biết hát kết hợp với 

vận động múa các bài 

trong chủ đề. 

 

- Trẻ biết sử dụng các 

dụng cụ âm nhạc để kết 

với bài hát và kết hơp 

với gõ đệm theo tiết tấu, 

và kết hợp nhịp nhàng 

với các động tác múa 

 

- Dụng cụ âm 

nhạc( Gáo dừ, 

thanh la, nơ 

tay....) 

x x x 
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tt Tên góc chơi Mục đích yêu cầu Nội dung chơi Chuẩn bị Trong đó 

Nhánh 

1 

Nhánh 

2 

Nhánh 

3 

- Tạo hình - Trẻ biết thể hiện sự khéo 

léo của đôi bàn tay để làm 

và tạo hình từ các hộp tạo 

thành các phương tiện 

giao thông 

- Trẻ biết sử dụng kỹ 

năng đã học để cắt dán. 

- Trẻ biết lựa chọn các đồ 

dùng để làm đồ chơi và 

một số phương tiện giao 

thông đường bộ và đường 

thủy. 

- Trẻ biết làm Abuml về 

chủ đề. 

 

Trẻ biết sử dụng các 

nguyên liệu để trang trí. 

- Trẻ biết luân chuyển 

sản phẩm sang các góc 

chơi khác. 

 

- Các nguyên 

liệu: Giấy màu, 

hồ dán, keo, 

kéo, xốp, băng 

dính 2 mặt, lá 

cây, bèo, ống 

hút…các hộp  

- Mẫu gợi ý 

của cô. 

x x x 

   

XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG TỔ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Huệ 

GIÁO VIÊN 

 

 

 

 

 

Cao Thị Thanh 
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